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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 3234/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Phú Thọ, ngày 23 tháng 11 năm 2012 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung về lĩnh vực công thương 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công thương tại Tờ trình số 72/TTr-TTHC-SCT, 
ngày 09/11/2012, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ 
sung về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại 
Quyết ñịnh số 2186/Qð-UBND, ngày 14/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở; Thủ trưởng 
các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

      CHỦ TỊCH 

Hoàng Dân Mạc (ðã ký) 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG VỀ LĨNH VỰC                 
CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND          

CẤP HUYỆN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3234/Qð-UBND ngày 23/11/2012                       
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG VỀ LĨNH VỰC                 
CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND               

CẤP HUYỆN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TÊN VBQPPL QUY ðỊNH               

NỘI DUNG SỬA ðỔI, BỔ SUNG 

Lĩnh vực quản lý thương mại 

1 
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 
(hoặc ñại lý bán lẻ rượu) 

Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 
28/01/2011 của Bộ Công thương về 
quy ñịnh hướng dẫn Nghị ñịnh số 
119/2007/Nð-CP ngày 18/7/2007 của 
Chính phủ về sản xuất và kinh doanh 
thuốc lá. 

2 
Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán 
lẻ) sản phẩm thuốc lá. 

Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 
25/7/2008 của Bộ Công thương 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 40/2008/Nð-CP ngày 
07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu. 
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Phần II 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI,             

BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

 
 

1. Cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) 
sản phẩm thuốc lá. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế 
“một cửa” của UBND huyện, thành, thị. 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ thì 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ ñã ñủ thì tiếp nhận, viết giấy 
hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Hồ sơ chuyển phòng kinh tế (ñối với thành phố, thị xã) phòng Kinh tế và Hạ 
tầng (ñối với huyện) kiểm tra, thẩm ñịnh, cấp giấy phép. 

- Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND 
huyện, thành, thị ñể nhận kết quả. 

- Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện, thành, thị tiếp 
nhận giấy hẹn thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo 
cơ chế “một cửa” của UBND huyện, thành, thị. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

- Văn bản ñề nghị sửa ñổi bổ sung; 

- Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá ñã ñược cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi bổ sung. 

+ Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

ñ) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phòng Kinh tế (ñối với thành phố, thị xã); 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng (ñối với các huyện). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 
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h) Phí, lệ phí: 

- Tại khu vực thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc 
tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 

+ Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 200.000 ñồng/giấy/lần cấp. 

- Tại các khu vực khác: (ngoài thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, 
thị xã trực thuộc tỉnh) bằng 50% mức thu tương ứng quy ñịnh. 

i) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi có sửa ñổi, bổ sung về 
nội dung của Giấy phép ñã ñược cấp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 119/2007/Nð-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và 
kinh doanh thuốc lá; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công thương về quy 
ñịnh hướng dẫn Nghị ñịnh số 119/2007/Nð-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản 
xuất và kinh doanh thuốc lá; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
hạn chế kinh doanh; phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có ñiều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh; 
lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy chứng 
phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa; 

- Quyết ñịnh số 1565/2007/Qð-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại 
các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn. 

Bộ phận thủ tục hành chính sửa ñổi: 

- Sửa ñổi thành phần hồ sơ: 

+ Từ: Văn bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc 
ñại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. 

+ Thành: Văn bản ñề nghị sửa ñổi, bổ sung. 

2. Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) rượu. 

a) Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả  theo cơ chế 
“một cửa” của UBND huyện, thành, thị. 
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Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ thì 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ ñã ñủ thì tiếp nhận, viết giấy 
hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

- Cán bộ Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” chuyển  hồ sơ ñến phòng kinh tế 
(ñối với thành phố, thị xã) phòng kinh tế và hạ tầng (ñối với huyện) kiểm tra, thẩm 
ñịnh, phê duyệt. 

- Chuyển kết quả cho Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả”. 

- Tổ chức mang giấy hẹn tới Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của UBND 
huyện, thành, thị ñể nhận kết quả. 

- Cán bộ Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” của UBND huyện, thành, thị tiếp 
nhận giấy hẹn thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết             
quả theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện, thành, thị nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở 
chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Thành phần: 

- ðơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) rượu (theo 
mẫu Phụ lục số 9); 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số 
thuế; 

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng bán lẻ, hợp ñồng ñại lý bán lẻ với ít nhất 
một nhà cung cấp rượu. 

- Hồ sơ về ñịa ñiểm kinh doanh bán lẻ rượu, gồm: 

+ ðịa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu. 

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng ñịa ñiểm kinh doanh (là sở hữu hoặc ñồng 
sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm). 

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm trong khu vực kinh 
doanh rượu (ñể ñảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh ñược mặt trời 
chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu). 

+ Các tài liệu liên quan ñến an toàn về phòng cháy, chữa cháy, về vệ sinh an 
toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật, cụ thể như sau: 

* Về tài liệu liên quan ñến an toàn về phòng cháy chữa cháy: Thực hiện theo 
Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày 04/04/2003 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng cháy chữa cháy, 
Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành 
Nghị ñịnh số 35, cụ thể như sau: 
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- ðối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 
300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 trở lên phải có: 

+ Bản sao hợp lệ Hợp ñồng bảo hiểm cháy, nổ ñối với tài sản của cơ sở ñó (ðiều 
9 Luật Phòng cháy chữa cháy). 

+ Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy” 
do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy cấp (Phụ lục 2 Nghị ñịnh số 35). 

- ðối với các cơ sở kinh doanh rượu bán lẻ nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố 
thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện trở lên, các chợ kiên cố, 
bán kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có 
tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1.000m3 trở lên phải có: 

+ Bản sao hợp lệ Hợp ñồng bảo hiểm cháy, nổ ñối với tài sản của chợ kiên cố, 
bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp ñó. 

+ Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy” 
của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp ñó. 

- ðối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán lẻ khác mà thương nhân là doanh 
nghiệp phải có: 

+ Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt ñộng phòng cháy chữa cháy (PCCC), cụ thể gồm: 

+) Quy ñịnh, nội quy, các văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn về PCCC; 

+) Quyết ñịnh thành lập ñội PCCC cơ sở; 

+) Phương án PCCC; 

+) Bảng kê các trang thiết bị về PCCC; 

+ Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do 
Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận; thời 
gian lập biên bản: trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép (ðiều 19 Nghị 
ñịnh số 35). 

- Phương tiện giao thông cơ giới và người ñiều khiển phương tiện khi vận 
chuyển các loại rượu nằm trong danh mục chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ quy ñịnh 
tại Phụ lục 2 của Thông tư số 04/2004/TT-BCA phải ñảm bảo các quy ñịnh tại ðiều 
12 Nghị ñịnh số 35. Phương tiện giao thông cơ giới phải có “Giấy phép vận chuyển 
chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp; 

- ðối với các thương nhân kinh doanh rượu là cá thể, hộ gia ñình khi xin cấp 
phép phải tự cam kết bảo ñảm thực hiện tốt các quy ñịnh về phòng cháy chữa cháy. 

* Về tài liệu liên quan ñến vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực hiện theo Quyết 
ñịnh số 42/2005/Qð-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế 
về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”, cụ thể như sau: 
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- Thương nhân kinh doanh rượu sản xuất trong nước cần phải có bản sao 
hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế 
chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh. 

- Thương nhân kinh doanh rượu nhập khẩu cần phải có bản sao hợp lệ “Giấy 
chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế 
chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh. 

* Về tài liệu liên quan ñến bảo vệ môi trường: Thực hiện theo Luật Bảo vệ 
môi trường, Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2008 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 
số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 
dẫn về ñánh giá tác ñộng môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường và 
cam kết bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Tất cả các cơ sở kinh doanh rượu (bán lẻ, kho hàng) phải có “Bản cam kết 
bảo vệ môi trường” do Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận (ðiều 24 Luật 
Bảo vệ môi trường và Mục IV Thông tư số 08). 

- Riêng ñối với các thương nhân kinh doanh rượu là cá thể, hộ gia ñình khi 
xin cấp phép phải tự cam kết bảo ñảm thực hiện tốt các quy ñịnh về bảo vệ môi 
trường. 

- Về các ñiều kiện bảo quản chất lượng rượu, khu vực kinh doanh rượu riêng 
biệt, trang thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm. 

- ðối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu có quy mô nhỏ (cửa hàng chuyên 
doanh hoặc tổng hợp): phải có khu vực kinh doanh riêng biệt (không bày bán sản 
phẩm rượu xen lẫn với các loại hàng hóa khác), tối thiểu phải trang bị quạt ñiện, 
quạt thông gió ñể ñảm bảo khu vực kinh doanh rượu luôn thoáng mát, tránh ánh 
sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm. 

+ Số lượng: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

ñ) ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phòng Kinh tế (ñối với thành phố, thị xã). 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng (ñối với huyện) cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
các huyện, thị xã, thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

h) Phí, lệ phí: 

- Tại khu vực thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc 
tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm ñịnh: 1.200.000 ñồng/ñiểm kinh doanh/lần thẩm ñịnh. 

+ Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 200.000 ñồng/giấy/lần cấp. 
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- Tại các khu vực khác: (ngoài thành phố trực thuộc TW và khu vực thành phố, 
thị xã trực thuộc tỉnh) bằng 50% mức thu tương ứng quy ñịnh. 

i) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

ðơn ñề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) rượu (Theo 
Phụ lục 9 - Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương). 

k) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) rượu cần có các yêu cầu 
ñiều kiện như sau: 

- Thương nhân có ñăng ký kinh doanh mua, bán rượu; 

- Có ñịa ñiểm kinh doanh cố ñịnh, ñịa chỉ rõ ràng; 

- Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo ñảm những ñiều kiện về bảo quản 
chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 
trường theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng bán lẻ, hợp ñồng ñại lý bán lẻ với ít nhất 
một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương 
nhân bán buôn). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị ñịnh số 40/2008/Nð-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh 
doanh rượu; 

- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 40/2008/Nð-CP ngày 07/4/2008 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

- Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương về việc 
hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương; 

- Công văn số 3588/BCT-TTTN ngày 20/4/2009 của Bộ Công thương về việc 
thực hiện Thông tư số 10/2008/TT-BCT của Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 40/2008/Nð-CP, ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản 
xuất kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 77/2012/TT-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
kinh doanh có ñiều kiện thuộc lĩnh vực thương mại. Lệ phí cấp giấy chứng nhận ñủ 
ñiều kiện kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và 
lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa; 

- Quyết ñịnh số 1565/2007/Qð-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công nhân 
tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn. 
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- Văn bản số 609/SCT-TM ngày 16/9/2008 của Sở Công thương về việc hướng 
dẫn cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu; 

- Văn bản số 873/SCT-TM ngày 12/12/2008 của Sở Công thương về việc hướng 
dẫn cấp giấy phép bán lẻ rượu; 

- Văn bản số 182/SCT-TM ngày 27/4/2009 của Sở Công thương về việc cấp 
giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. 

Bộ phận thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung: 

- Bỏ thành phần hồ sơ: 

“Phương án kinh doanh, gồm các nội dung: 

+ ðánh giá tình hình, kết quả hoạt ñộng kinh doanh 03 năm trước ñó, kèm theo 
bản sao hợp lệ các các hợp ñồng mua bán (hoặc ñại lý mua, bán) với các nhà cung 
cấp rượu (nếu ñã kinh doanh) trong ñó nêu rõ: Các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá 
mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp 
rượu và theo ñịa bàn kinh doanh), các khoản thuế ñã nộp, lợi nhuận; 

+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp 
Giấy phép kinh doanh rượu, trong ñó nêu rõ: Tên, ñịa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ 
mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia 
theo nhà cung cấp rượu và theo ñịa bàn kinh doanh) các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận; 

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối; 

+ Bảng kê danh sách thương nhân ñã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của 
mình, bao gồm tên thương nhân, ñịa chỉ trụ sở chính của thương nhân, ñịa chỉ cửa 
hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu 
ñã kinh doanh), ñịa bàn kinh doanh dự kiến; 

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) gồm: 

ðịa ñiểm và năng lực (sức chứa) của kho; tài liệu chứng minh quyền sử dụng 
kho (là sở hữu hoặc ñồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 
bảng kê thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm trong kho (ñể ñảm bảo kho 
luôn thoáng mát và tránh ñược mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); các tài 
liệu liên quan ñến an toàn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và 
bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Bổ sung thành phần hồ sơ: 

* Về tài liệu liên quan ñến bảo vệ môi trường: Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi 
trường, Nghị ñịnh số 80/2006/Nð-CP ngày 09/8/2008 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 
08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
về ñánh giá tác ñộng môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi trường và cam kết 
bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Tất cả các cơ sở kinh doanh rượu (bán lẻ, kho hàng) phải có “Bản cam kết bảo 
vệ môi trường” do Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận (ðiều 24 Luật Bảo vệ 
môi trường và Mục IV Thông tư số 08). 
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- Riêng ñối với các thương nhân kinh doanh rượu là cá thể, hộ gia ñình khi xin 
cấp phép phải tự cam kết bảo ñảm thực hiện tốt các quy ñịnh về bảo vệ môi trường. 

- Về các ñiều kiện bảo quản chất lượng rượu, khu vực kinh doanh rượu riêng 
biệt, trang thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm. 

- ðối với các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu có quy mô nhỏ (cửa hàng chuyên 
doanh hoặc tổng hợp): phải có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt (không bày bán 
sản phẩm rượu xen lẫn với các loại hàng hóa khác), tối thiểu phải trang bị quạt ñiện, 
quạt thông gió ñể ñảm bảo khu vực kinh doanh rượu luôn thoáng mát, tránh ánh sáng 
mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm. 
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Phụ lục 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008                             
của Bộ Công thương) 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

Số:         / 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    ............, ngày...... tháng........năm........ 

ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ  

(HOẶC ðẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU 

Kính gửi:....................................................................................(1) 

Tên thương nhân:.................................................................................................... 

Trụ sở giao dịch:..........................ðiện thoại:..........................Fax:........................ 

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số........ngày.........tháng...........năm............  
do.................. cấp ngày...........tháng...........năm..............................................................   

ðề nghị.......(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) 
rượu tại các ñịa ñiểm:..................................................................................................(2) 

Tôi xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 40/2008/Nð-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 
10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 40/2008/Nð-CP và các văn bản quy ñịnh về kinh 
doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

             Thương nhân 
        (Họ và tên, ký tên, 
        ðóng dấu - nếu có) 

 

Chú thích: 

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 
(2): Ghi rõ ñịa chỉ, ñiện thoại các ñiểm kinh doanh bán lẻ rượu. 

 
 


